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Bản cỏo bạch

         

             



 Công ty CỔ PHẦN xi măng Sông Đà yaly

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 39 03 000019 do sở Kế hoạch và  Đầu tư
 tỉnh Gia Lai cấp ngày 22 tháng 07 năm 2003)



ĐĂNG Ký GIAO DịCH Cổ PHIếU TạI 

TRUNG TÂM GIAO DịCH CHứNG KHOáN Hà NộI

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Mệnh giá: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)/ cổ phiếu

Tổng số lượng đăng ký: 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu

Tổng giá trị đăng ký: 15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ đồng chẵn )

Tổ chức kiểm toán: Công ty Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán - AASC

Trụ sở chính: 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 8.241990 - 8.241991 
Fax : 84.4.8.253973

Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Trụ sở Chính: 9 Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 9 302 428                       Fax: (84-8) 9 302 423

Chi nhánh Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Trụ sở chính: 95 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

	Điện thoại: (84-4) 9 429 396                        Fax: (84-4) 9 429 408
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I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch

1. Tổ chức đăng ký -  Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

· Ông
Hoàng Văn Nghiệp

Chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
· Ông
Phạm Văn Dung             
Chức vụ:
Tổng Giám đốc điều hành

· Ông
Nguyễn Hải Sơn  

Chức vụ:
Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn - Công ty TNHH Chứng khoán ACB Chi nhánh Hà Nội

· Đại diện theo p`háp luật: Ông Phạm Tuấn Long

· Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty TNHH Chứng khoán ACB tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly cung cấp.

ii. Các khái niệm

· Công ty                                                 
Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

· Tổ chức xin đăng ký giao dịch            
Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

· Cổ phiếu
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

· Điều lệ
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

· CP
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
· ĐHĐCĐ                                                 Đại hội đồng cổ đông
· HĐQT
  Hội đồng Quản trị 

· TSCĐ
  Tài sản cố định

· TTGDCK
Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội

iii. Tình hình và đặc điểm của tổ chức đăng ký
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Quá trình hình thành và phát triển

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà, tiền thân là Nhà máy Xi măng Sông Đà Yaly, được thành lập do chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần theo Quyết định số 936/QĐ/BXD ngày 3/7/2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng. 
Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng về công tác xây dựng kinh tế trên mọi miền đất nước, đặc biệt là phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa và các tỉnh Tây Nguyên, năm 1993, được sự đồng ý của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho phép Tổng Công ty Sông Đà xây dựng Nhà máy Xi măng lò đứng công suất 82.000 tấn/ năm tại xã Biển Hồ, huyện IaGrai. Sau 2 năm xây dựng, tháng 9 năm 1995, nhà máy  đi vào hoạt động và là một bộ phận kinh doanh của Công ty Xây dựng Sông Đà 3.

Ngày 10/8/1995, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 856/QĐ/UB  v/v thành lập chi nhánh Nhà máy Xi măng Sông Đà Yaly trực thuộc Công ty Xây dựng Sông Đà 3.

Ngày 14/10/1995, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Thủy Điện Sông Đà ban hành Quyết định số 367/TCT/TCĐT  v/v tách Nhà máy Xi măng Sông Đà Yaly  thành đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà.

Ngày 22/8/1996, Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành Quyết định số  725/BXD/RCĐR v/v đổi tên nhà máy xi măng Sông Đà Yaly thành Công ty Sản xuất và kinh doanh vật tư  Sông Đà 16.

Ngày 4/8/2000, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Đà ban hành Quyết định số 04/TCT-TCLĐ về việc sát nhập Công ty Sản xuất và Kinh doanh Vật tư  Sông Đà 16 vào Công ty xây dựng Sông Đà 3.

Ngày 5/3/2002, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sông Đà ban hành Quyết định số 11/TCT/TCĐT về việc thành lập Công ty Xi măng Sông Đà thuộc Tổng Công ty trên cơ sở tách nhà máy xi măng  Sông Đà Yaly và Xí nghiệp Vật tư vận tải Sông Đà 302 từ  Công ty xây dựng Sông Đà 3.

Trải qua 11 năm xây dựng  trưởng thành và phát triển, Công ty đã qua các lần đổi tên, sáp nhập, tách, bổ sung chức năng nhiệm vụ từng thời kỳ. 

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã tổ chức sản xuất kinh doanh đáp ứng mọi nhu cầu cung ứng vật tư thiết bị xây dựng các nhà máy thủy điện:  Ialy, Sê san3, Sê San 3A, Sê San 4… Đảm bảo thi công công trình đúng tiến độ.

Giá trị sản lượng của Công ty tăng trưởng 11% hàng năm, tỷ lệ chia cổ tức trung bình 15%/năm, đời sống vật chất và tinh thần CBCNV ngày được nâng cao.

Với thành tích trên, đơn vị đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như huân chương lao động hạng 3, các Bằng khen của Thủ tường Chính phủ.
1.2. Một số thông tin cơ bản về Công ty
Tên Công ty:
Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Tên tiếng Anh:
Song Da Yaly Cement Joint Stock Company

Tên viết tắt:
Song Da Yaly Cement JSC .

Trụ sở :                    Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chưpăh - Tỉnh Gia Lai 

Điện thoại: 
(059) - 845.559

Fax:
                         (059) - 845.549

  

Logo



1.3. Ngành nghề kinh doanh

· Sản xuất và kinh doanh sản phẩm Xi măng Sông Đà ; 

· Sản xuất và kinh doanh vỏ bao xi măng, vật liệu xây dựng ;

· Khai thác đá bằng phương pháp khoan nổ mìn ;

· Vận chuyển xi măng và vật liệu xây dựng bằng phương tiện cơ giới đường bộ theo các hợp đồng kinh tế chi tiết với khách hàng ;

· Kinh doanh vật liệu phi quặng, Sắt thép xây dựng, xăng, dầu nhớt ;

· Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng sửa chữa máy xây dựng, ô tô vận tải, sửa chữa trung đại tu ôtô;

· Vận tải thuỷ, khai thác cát bằng phương tiện tầu hút, gầu quặng ;

· Vận chuyển vật liệu nổ phục vụ công trường ;

· Sản xuất điện; 
· Phân phối và kinh doanh điện ;

· Trang trí nội thất; 
· Xây dựng công trình dân dụng 4521;

· Xây dựng công trình thuỷ lợi 45223; 
· Xây dựng công trình giao thông 45222;

· Xây lắp Công trình công nghiệp (xây lắp điện) 45221;

· Sản xuất và kinh doanh phân bón các loại;

· Khai thác và thu gom than bùn 103; 
· Mua bán khi đốt hoá lỏng (gas) ./. 

1.4. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 3903000019  ngày 22 tháng 07 năm 2003 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tư ngày 01 tháng 03 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp, Công ty Cổ phần  Xi măng Sông Đà Yaly có vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng), tương ứng với số lượng Cổ phần là 1.500.000 Cổ phần (mệnh giá một Cổ phần là 10.000 đồng). Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 30/9/2006 của Công ty như sau:

Cơ cấu vốn điều lệ : 

	Stt
	Cổ đông
	số l​ƯợNG Cổ phần
	tỷ lệ

	I
	Cổ đông pháp nhân
	1.100.000
	73,4%

	1
	Tổng Công ty Sông Đà
	800.000
	53,3%

	2
	Công ty Cổ phần Sông Đà 3
	100.000
	6,7%

	3
	Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Sông Đà 4
	100.000
	6,7%

	4
	Công ty Cổ phần Sông Đà 6
	100.000
	6,7%

	II
	Cổ đông thể nhân
	400.000
	26,6%

	1
	Cổ đông trong Công ty
	365.400
	24,3%

	2
	Cổ đông ngoài Công ty (23 ng​ười)
	34.600
	2,3%

	
	Tổng cộng
	1.500.000
	100%


1.5. Bộ máy tổ chức

Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà Yaly được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà Yaly, bao gồm: 

· Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty...

· Hội đồng Quản trị
Hội đồng Quản trị là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị của Công ty có 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ tối đa của từng thành viên là 05 năm. Chủ tịch Hội đồng Quản trị do HĐQT bầu ra.

· Ban kiểm soát
Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên. 

· Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà Yaly gồm có 04 thành viên, trong đó có Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người điều hành và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty


1.6. Nguồn nhân lực của Công ty
Tính đến thời điểm 30/09/2006, tổng số lao động hiện có của Công ty là 650 người trong đó có 483 lao động nam chiếm 74,3%; 167 lao động nữ chiếm 25,7%. Cơ cấu lao động của Công ty phân loại theo trình độ học vấn như sau:

	STT
	Trình độ học vấn
	Số người
	Tỷ trọng 

( %)

	1
	Lao động trình độ đại học
	46
	7.08

	2
	Lao động trình độ cao đẳng
	15
	2.31

	3
	Lao động trình độ trung cấp
	31
	4.77

	4
	Lao động trình độ sơ cấp
	34
	5.23

	5
	Lao động công nhân kỹ thuật
	524
	80.61

	
	Tổng cộng
	650
	100%


(Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly)

Người lao động trong cụng ty đều cú hợp đồng lao động theo đỳng luật lao động và được hưởng đầy đủ cỏc chế độ theo quy định hiện hành của phỏp luật về Luật lao động và cỏc khoản trợ cấp, thưởng, và được đúng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xó hội… 

Cụng ty thực hiện chế độ làm việc 5 ngày làm việc/tuần và 8 giờ/ngày. 

Cụng ty thực hiện chế độ làm thờm giờ theo đỳng Luật lao động, làm thờm khụng qua 200 giờ trong 1 năm, lương ngoài giờ được trả từ 150% đến 200% mức lương làm việc thụng thường.

Hội đồng quản trị, Ban giỏm đốc, Cụng đoàn và cỏc đoàn thể của Cụng ty thường xuyờn quan tõm đến cỏc phong trào thi đua lao động sản xuất khen thưởng kịp thời, chăm lo đời sống của người lao động, thực hiện tốt cỏc chế độ chớnh sỏch ưu đói cho cỏn bộ cụng nhõn viờn trong Cụng ty. 
· Chớnh sỏch tuyển dụng, đào tạo
Cỏc bộ phận trong Cụng ty căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng, đề xuất lờn Phũng Tổ chức - Nhõn sự. Phũng Tổ chức tập hợp nhu cầu tuyển dụng của cỏc đơn vị và trỡnh lờn Ban Tổng Giỏm đốc phờ duyệt. Sau khi nhận được sự chấp thuận của Ban Tổng Giỏm đốc, Phũng Tổ chức tiến hành tuyển dụng qua thi viết và phỏng vấn.

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhõn lực trong sự phỏt triển của Cụng ty, Cụng ty đặc biệt chỳ trọng cụng tỏc đào tạo nõng cao trỡnh độ tay nghề, chuyờn mụn của cỏn bộ cụng nhõn viờn. Cụng ty thường xuyờn tổ chức đào tạo trực tiếp lao động ngay tại Cụng ty, khuyến khớch nhõn viờn cỏc phũng ban tham gia cỏc lớp đào tạo ngắn hạn để nõng cao nghiệp vụ trực tiếp của người lao động.

· Chớnh sỏch lương, thưởng, phỳc lợi:

Đối với chế độ tiền lương, Cụng ty thực hiện nghiờm chỉnh theo Luật lao động. Ngoài nhận được tiền lương hàng thỏng do người lao động và Cụng ty thỏa thuận trong Hợp đồng lao động, người lao động  cũn cú thể nhận được lương thưởng căn cứ vào hiệu quả, chất lượng cụng việc. Ngoài ra, Cụng ty cũn cú chế độ khen thưởng cho người lao động khi người lao động cú sỏng kiến làm lợi cho Cụng ty. Bờn cạnh đú, Cụng ty cũn xõy dựng quỹ khen thưởng khuyến khớch tinh thần học hỏi của toàn thể cỏn bộ cụng nhõn viờn trong Cụng ty.

Hằng năm, Cụng ty tổ chức cho Cỏn bộ Cụng nhõn viờn đi tham quan, du lịch nhằm khuyến khớch động viên người lao động gắn bú với Cụng ty. Cụng ty thực hiện chế độ trợ cấp cho nhõn viờn, cụ thể như trợ cấp hộ sản cho nữ lao động, trợ cấp ốm đau, tai nạn nghề nghiệp... một cỏch nhanh chúng và kịp thời theo qui định hiện hành của Nhà nước.

2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ Cổ phần nắm giữ
Theo Giấy chứng nhận ‎đăng ký kinh doanh lần đầu số 3903000019 ngày 22 tháng 07 năm  2003 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 4 ngày 01 tháng 03 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai  cấp, tại thời điểm 30/9/2006, danh sách cổ đông sáng lập của Công ty chi tiết như sau :

	‎STT
	Tên cổ đông sáng lập
	Địa chỉ
	Tỷ lệ Cổ phần nắm giữ

	1
	Tổng Công ty Sông Đà
	Nhà G 10, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	53,3%



	2
	Công ty Cổ phần Sông Đà 3
	Thị xã Kontum - Kontum
	6,7%

	3
	Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Sông Đà 4
	Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai
	6,7%

	4
	Công ty Cổ phần Sông Đà 6
	Huyện Iagrai - Gia lai
	6,7%

	5
	508 cổ đông khác 
	
	26,6%


Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly chính thức hoạt động vào ngày 22 tháng 7 năm 2003, cho đến thời điểm 30/9/2006, Công ty đã hoạt động được hơn ba năm. Vì vậy, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các hạn chế chuyển nhượng cổ phần đối với cổ đông sáng lập của Công ty không còn hiệu lực.
3. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức xin đăng ký, những Công ty mà tổ chức đăng ký đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc Cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc Cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký.
Tổ chức  nắm  quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty (tại thời điểm 30/9/2006)
	STT
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Số lượng

Cổ phần
	Tỷ lệ %

	
	Công ty mẹ - Tổng Công ty Sông Đà
	Nhà G 10, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	800.000
	53,3%


Tại thời điểm 30/9/2006, Công ty không nắm quyền kiểm soát hoặc chi phối đối với Công ty khác. 

4. Hoạt động kinh doanh

4.1. Sản phẩm, dịch vụ chính 
Sản phẩm và các dịch vụ chính của Công ty bao gồm:
· Sản xuất và tiêu thụ xi măng PCB 30 nhãn hiệu Sông Đà - Yaly
Sản phẩm xi măng Sông Đà Yaly của Công ty sản xuất ra có chất lượng tốt và tính năng kỹ thuật ưu việt so với các sản phẩm cùng loại, đã được sử dụng tại các công trình lớn, trọng điểm trên địa bàn và toàn quốc.
Danh sách các công trình tiêu biểu Công ty cung cấp xi măng

	Số TT
	Tên công trình
	đơn vị thi công

	1
	Công trình Thuỷ điện Cần Đơn
	Tổng công ty Sông Đà

	2
	Công trình Thuỷ Điện Ry Ninh II
	Tổng công ty Sông Đà

	3
	Công trình Thuỷ điện Sê San 3A
	Tổng công ty Sông Đà

	4
	Công trình Thuỷ điện Sê San 3
	Tổng công ty Sông Đà

	5
	Bến xe mới Đức Long – Gia Lai
	Xí nghiệp Đức Long

	6
	Nhà máy chế biến, gỗ, Mủ cao su, đá Gzanit Hoàng Anh - Gia Lai
	Chủ đầu tư- Công ty Hoàng Anh Gia Lai

	7
	Công trình trụ sở UBND tỉnh Kon Tum
	Xí nghiệp XD Toàn Thiện

	8
	Nhà khách tỉnh uỷ - tỉnh Kon Tum
	Xí nghiệp XD Toàn Thiện

	9
	Trụ sở làm việc các cơ quan  huyện Kon Rẫy - tỉnh Kon Tum
	Xí nghiệp XD Toàn Thiện

	10
	Kho bạc nhà nước tỉnh ĐăK Lăk + tỉnh Đăk Nông
	Công ty Kinh doanh nhà Đăk Lăk

	11
	Trụ sở Hội LHPN tỉnh Đăk Nông
	Công ty Kinh doanh nhà Đăk Lăk

	12
	Bệnh viện huyện EASup – tỉnh Đăk Lăk
	Công ty Kinh doanh nhà Đăk Lăk

	13
	Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đăk Nông
	Công ty Kinh doanh nhà Đăk Lăk

	14
	Công trình XD nhà máy thuỷ điện 1 ; Thuỷ điện Dlinh2
	Công ty CP XL điện Việt Nguyên

	15
	Công trình Đập thuỷ lợi huyện CưJuts - Đăk Nông
	Công ty CP XL điện Việt Nguyên

	16
	Công trình XD nhà máy thuỷ điện ĐakRu - Đăk Nông
	Công ty N & S


(Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly)

· Kinh doanh vật tư - vận tải cung cấp cho các công trình thuỷ điện đang thi công trong khu vực

Hoạt động thương mại cung cấp vật tư xăng dầu, nguyên vật liệu xây dựng như đá, sắt thép… cho những đơn vị thi công xây lắp trên địa bàn cũng là một thế mạnh của Công ty. Công ty được các khách hàng đánh giá là nhà cung cấp có uy tín, chất lượng với giá thành cạnh tranh nên mảng hoạt động này đã mang lại lợi nhuận rất đáng kể cho Công ty.

· Xây lắp các công trình thuỷ điện 

Ngoài 2 mảng hoạt động kinh doanh trên, Công ty đã tham gia thi công xây lắp 1 số hạng mục các công trình thuỷ điện, lợi nhuận từ hoạt động này chiếm từ 5% - 7%/tổng lợi nhuận của Công ty.
Danh mục các công trình Công ty đã và đang thi công









    
      Đơn vị: Tỷ đồng
	TT
	Tên công trình
	Công suất
	Chủ đầu t​ư
	Giá trị thực hiện

	I
	Thuỷ điện
	
	
	

	1
	Thủy điện Yaly
	720 MW
	EVN
	400

	2
	Thuỷ điện Vĩnh Sơn
	66 MW
	BQL Thuỷ điện 3
	100

	3
	Thuỷ điện Cần Đơn
	60 MW
	Tổng CT Sông Đà
	100

	4
	Thuỷ điện Sê San 3
	273 MW
	BQL Thuỷ điện 4
	240

	5
	Thuỷ điện Sê San 3A
	96 MW
	Công ty Cổ phần Sê San 3A
	200

	6
	Thuỷ điện Pleikrông
	120 MW
	BQL Thuỷ điện 4
	100

	7
	Thuỷ điện Krôngkma’
	12 MW
	CT Cổ phần ĐT-PT Sông Đà
	35

	8
	Thuỷ điện AnkhêKanak
	173 MW
	BQL Thuỷ điện 3
	100

	9
	Thuỷ điện Sê San 4
	320 MW
	BQL Thuỷ điện 4
	500

	10
	Thuỷ điện Sêkaman3
	240 MW
	CT Cổ phần điện Việt - Lào
	500


(Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly)

4.2. Nguồn nguyên vật liệu

Nguyên liệu chính để sản xuất xi măng là đá vôi, đất sét được Công ty khai thác tại các mỏ gần khu vực sản xuất của Công ty như mỏ đá vôi Chư Sê, mỏ đất sét Iagrai. Công ty đã được Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Gia Lai cấp giấy phép khai thác một phần mỏ đá vôi Chư Sê trong 30 năm, thời hạn khai thác mỏ này của Công ty còn 20 năm. Hiện tại, Công ty đã khai thác gần 40% trữ lượng mỏ. Trong giai đoạn 2006 - 2010, Công ty dự kiến nâng cấp công nghệ sản xuất xi măng lò đứng sang công nghệ lò quay, để thực hiện mục tiêu này, Công ty đang xin phép được tiếp tục quy hoạch khai thác những phần còn lại của mỏ đá vôi Chư Sê. 
Bên cạnh nguồn nguyên liệu chính trên, các nguyên vật liệu khác phục vụ sản xuất xi măng bao gồm than cám, đất sét, thạch cao, phụ gia. 
4.3. Sự ổn định của các nguồn cung ứng nguyên vật liệu

Với nguồn nguyên liệu sẵn có của Công ty như mỏ đá vôi, mỏ sét có trữ lượng lớn được phép quản lý và khai thác lâu dài, Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly sẽ có đủ nguyên liệu để sản xuất ổn định. Các nguyên vật liệu khác phục vụ cho sản xuất xi măng của Công ty luôn được các đơn vị có uy tín trong nước cung cấp ổn định từ khi mới thành lập đến nay. Có thể nói việc cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất của Công ty có mức độ ổn định rất cao.

4.4. ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là loại chi phí biến đổi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của Công ty. Những biến động lớn về giá cả xăng, dầu, than hay điện năng .... sẽ có tác động đáng kể đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty, do vậy, bên cạnh việc thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí sản xuất, Công ty cũng luôn chú trọng xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ nguyên vật liệu phù hợp để giảm thiểu rủi ro khi có những biến động lớn về giá cả trên thị trường.

4.5. Trình độ công nghệ
Dây chuyền sản xuất của Công ty được đầu tư đồng bộ, hiện đại do Trung Quốc cung cấp, sản phẩm Xi măng Sông Đà Yaly đảm bảo được các đặc tính có độ mịn cao, hàm lượng vôi tự do và kiềm thấp, tốc độ phát triển cường độ hợp lý, chất lượng không kém so với các xi măng cùng chủng loại. Sản phẩm xi măng của Công ty được cung cấp để thi công các công trình lớn, trọng điểm của Quốc gia như Thuỷ Điện Sê San 1, thuỷ điện Sê San 3 và một số các công trình mà các đơn vị đang thi công ở nước ngoài như dự án thủy điện Sê Kamản 1, thuỷ điện Sê Kamản 3 Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
Công nghệ sản xuất xi măng của Công ty là công nghệ lò đứng cơ khí.  Dây chuyền sản xuất  được cơ giới và một phần tự động hoá. 
4.6. Quy trình công nghệ sản xuất xi măng của Công ty
Các nguyên liệu không cần qua sấy làm giảm độ ẩm như đá vôi, khoáng hoá được tập kết tại các kho bãi chứa. Khi kiểm tra đạt yêu cầu chất lượng được máy ủi đẩy vào máy nghiền hàm, qua băng tải cao su vào máy nghiền búa đứng. Tại đây nguyên liệu được nghiền nhỏ tới cỡ hạt yêu cầu 20-25 mm, được băng tải cao su vận chuyển nhập vào  xi lô I-1 và I-2.

Các nguyên vật liệu cần phải làm khô trước khi đưa vào sản xuất như: đất sét, cát non, quặng sắt, than được chứa vào kho liên hợp KLH 1- 4. Qua hệ thống máy sấy thùng quay, vật liệu được sấy khô đến độ ẩm yêu cầu rồi qua máy vận thăng gầu và băng tải gạt để đưa vào các xi lô chứa  I - 4 , I - 5 , I - 6 , I - 7.

Dưới  đáy các xi lô nguyên liệu có hệ thống băng tải cấp liệu, các băng tải này có hệ thống điều chỉnh tốc độ vô cấp. Tại đây các vật liệu được phối trộn với nhau theo một tỷ lệ đã định được tính toán trước, theo băng tải cao su vào máy nghiền bi. Hỗn hợp vật liệu được nghiền mịn và được tuyển chọn qua máy phân ly đến cỡ hạt 0,08 mm, chứa vào các xi lô II - 1 đến II - 3 thông qua vận thăng gầu số 3 và vít tải 7.

Căn cứ vào các kết quả kiểm tra thử nghiệm các chỉ tiêu khống chế và kết quả phân tích bột liệu nghiền, bột liệu được chỉ định phương án đảo trộn để làm tăng độ đồng đều về chất lượng giữa các ca sản xuất. Việc đảo trộn được thực hiện bằng hệ thống vít tải và gầu tải .

Bột liệu sau khi đã được đảo trộn chứa vào xi lô II - 4 qua vít tải 8, vận thăng gầu 4 và vít tải 10.

Bột phối liệu được rút  ở đáy xi lô II - 4 qua vít tải  đơn 11, 12, gầu tải 5, bun ke trung gian, gầu tải 6 và vào vít tải kép 2. Vít tải kép 2 có nhiệm vụ điều  chỉnh lưu lượng theo ý muốn, và ổn định lưu lượng bột liệu theo thời gian trước khi cân định lượng. Sau khi đi qua vít tải, bột liệu đi vào máy trộn ẩm 2 trục và vào máy vê viên tạo hạt  và theo băng tải vào lò nung qua máy quay rải liệu. 

Trong quá trình nung, để đảm bảo ổn định nhiệt độ lò, cần bổ sung một lượng than thích hợp . Quá trình này gọi là quá trình phối than ngoài .

Than phối ngoài được nghiền qua máy nghiền búa trục ngang số 2, tập kết tại khu vực sau xi lô II - 4, nhờ vận thăng gầu 5, than được chứa vào bun ker. Tuỳ theo yêu cầu được bổ sung vào bột liệu qua cân băng định lượng .

Lò nung Clinker  là loại lò đứng nung liên tục có ghi quay, đường kính 3 m, cao 10 m. Năng suất thiết kế 10 tấn / giờ.

Tại đây vật liệu được nung thành clinker ở nhiệt độ rất cao, theo lý thuyết nhiệt độ đạt tới 1450°C. Clinker  tạo thành ở dạng cục tảng lớn, có cường độ cao. Các tảng clinker được nghiền vỡ nhờ hệ thống ghi quay cơ khí ở đáy lò, qua băng tải rung kín tới máy kẹp hàm số 3. Tại đây clinker  lại được nghiền nhỏ đến cỡ hạt  ( 25 mm, đi qua vận thăng gầu số 6, băng tải gạt và chứa vào các xi lô III - 1,  III - 2,  III - 3,  hoặc được chứa vào các kho có mái che KMC - 1,  KMC - 2,

Phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết  ( Thạch cao ) và phụ gia gầy có hoạt tính được nhập về tập kết tại bãi, qua máy kẹp hàm số 4 nghiền đến cỡ hạt (  25 mm, qua máy vận thăng gầu số 7  chứa vào các xi lô III - 4, III - 5.

Trước khi nghiền thành xi măng, Clinker, thạch cao và phụ gia được phối trộn theo một tỷ lệ tính toán sẵn do phòng Kiểm tra chất lượng KCS đưa ra. Việc này được thực hiện tại hệ thống dữ liệu quay kiểu đĩa có điều khiển, cân băng định lượng tại đáy xi lô Clinker. Xi măng nghiền qua máy tuyển chọn bột, theo hệ thống vận thăng gầu và vít tải vận chuyển chứa vào các xi lô IV - 1, IV - 2, IV - 3  và IV - 4 .

Tại đáy xi lô xi măng có hệ thống dỡ liệu quay nhằm phối trộn xi măng giữa các xi lô theo một tỷ lệ thích hợp, qua băng tải cào đến sàng quay loại bỏ các tạp chất và vào bun ker chứa tạm thời.

Từ bun ker chứa, xi măng qua máy đóng bao 2 vòi, theo băng tải cao su đến máy xếp bao. Từ đây, công nhân vận hành vận chuyển bằng xe đẩy nhập kho. Xi măng được xếp thành từng lô,  mỗi lô 400 tấn, xi măng được lấy mẫu kiểm tra lần cuối và được xuất xưởng 

Các lô xi măng đều được lưu mẫu để kiểm tra cường độ sau 60 ngày bảo quản, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo hành chất lượng sản phẩm đã xuất xưởng.

4.7. Doanh thu thuần và lợi nhuận của các loại sản phẩm, dịch vụ qua các năm
· Doanh thu thuần của các loại sản phẩm, dịch vụ qua các năm:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	  Sản phẩm, dịch vụ
	Năm 2004
	Năm 2005
	9 tháng năm 2006

	
	
	Doanh thu
	%
	Doanh thu
	%
	Doanh thu
	%

	1
	Xi măng  Sông Đà-Yaly
	41.286
	16,6
	43.115
	14
	55.425
	35

	2
	KD vật tư​, vận tải
	207.158
	83,1
	256.754
	85
	103.649
	65

	3
	 Xây lắp
	731
	0,3
	3 475
	1
	0
	

	 
	Tổng cộng
	249.175
	100
	303.344
	100
	159.074
	100


(Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly)

· Lợi nhuận trước thuế của các  sản phẩm, dịch vụ qua các năm:
Đơn vị tính: Triệu đồng

	tt
	sản phẩm, dịch vụ
	năm 2004
	năm 2005
	9 tháng năm 2006

	
	
	lợi nhuận 
	%
	Lợi nhuận 
	%
	Lợi nhuận 
	%

	1
	Xi măng  Sông Đà-Yaly
	1.774
	21
	3.252
	52
	854
	

	2
	KD vật tư​, vận tải
	6.456
	77
	2.624
	42
	-327
	

	3
	Xây lắp và các DV khác
	207
	2
	354
	6
	
	

	 
	Tổng cộng
	8.437
	100
	6.230
	100
	527
	100


(Nguồn: Công ty Cổ phẩn Xi Măng Sông Đà Yaly)
4.8.  Kế hoạch phát triển kinh doanh  

4.8.1. Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh từ 2006 - 2008
Đại hội cổ đông Công ty năm 2006 đã đề ra chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2006 - 2008 như sau:

· Xây dựng và phát triển Công ty thành đơn vị mạnh, đa sở hữu, đa ngành nghề, lấy sản xuất công nghiệp là hướng phát triển chính và hiệu quả kinh tế làm động lực cho Công ty phát triển bền vững. 
· Tiếp tục phát triển các ngành nghề truyền thống là kinh doanh vật tư vận tải; Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn và tay nghề cao đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; 
· Không ngừng nâng cao đời sống vật chất , tinh thần cho người lao động, góp phần vào việc xây dựng và phát triển Tổng Công ty Sông Đà thành tập đoàn kinh tế mạnh

Để thực chiến lược phát triển giai đoạn 2006 - 2008 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã đề ra các mục tiêu cần phải đạt được trong 3 năm ( 2006 - 2008), cụ thể như sau:
Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu giai đoạn 2006 - 2008








  Đơn vị tính: Triệu đồng
	tt
	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008

	1
	Giá trị sản lượng
	265.151
	385.201
	379.845

	2
	Doanh thu thuần
	255.631
	346.917  
	352.000

	4

	Lợi nhuận sau thuế
	5.328
	7.123
	7.573

	4


	Tỷ suất LNST/DT
	2%
	1,85%
	1,99%

	5
	Tỷ suất LNST/VCSH
	17,8%
	22,6%
	24,7%
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(Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly)

4.8.2. Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh
· Đầu tư quy hoạch vùng nguyên liệu
Để nâng cao chất lượng nguyên vật liệu sản xuất xi măng trong giai đoạn tiếp theo, Công ty sẽ tiến hành đầu tư quy hoạch mỏ nguyên liệu bao gồm: mỏ đá vôi, mỏ sét, cát non… với tổng mức đầu tư dự kiến 2,9 tỷ đồng.
· Đầu tư xây dựng tổng kho và các văn phòng đại diện tại các khu kinh tế cửa khẩu 
Việc mở rộng thị trường đòi hỏi Công ty phải đa dạng hoá các kênh phân phối, giảm tối đa chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ việc đầu tư tổng kho tại các địa bàn sẽ tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm của đơn vị tại các tỉnh Tây Nguyên và thực hiện giao thương với nước ngoài.  

Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y Kontum được xây dựng tại một vị trí rất thuận lợi cho Công ty khi thực hiện giao thương và tiếp cận với thị trường Lào, Thái Lan. Đồng thời, đây cũng là điều kiện cần thiết để Công ty tổ chức phục vụ thi công Công trình thuỷ điện Xekaman 1 tại Lào do Tổng Công ty Sông Đà làm chủ đầu tư.

· Đầu tư nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô sản xuất
Để cải thiện những điểm chưa hoàn chỉnh của dây chuyền công nghệ sản xuất Klinker hiện nay, trong năm 2007 đơn vị sẽ tiến hành đầu tư hệ thống lọc bụi lò nung để nâng cao hiệu quả lao động và chất lượng sản phẩm.

Để thực hiện chiến lược lấy sản xuất công nghiệp làm trọng tâm, năm 2006 đơn vị thực hiện đầu tư dây chuyền nghiền xi măng lò quay với công suất 100.000 tấn/năm với tổng mức đầu tư 20,33 tỷ đồng, việc đầu tư dây chuyền nghiền sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

· Đầu tư đa dạng hoá ngành nghề
Với mục tiêu đa dạng hoá ngành nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường và phù hợp với thực lực của đơn vị. Công ty đã tiến hành đầu tư vào các dự án sản xuất phân vi sinh, đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu và các sản phẩm khí hoá lỏng. 

· Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp trong và ngoài Tổng Công ty
Để đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sinh lời của đồng vốn, trong thời gian tới Công ty sẽ mở rộng mảng hoạt động đầu tư tài chính thông qua việc tìm kiếm, đánh giá các cơ hội đầu tư vào các Công ty Cổ phần trong và ngoài Tổng Công ty có khả tiềm năng phát triển và hiệu quả sinh lời cao.

Kế hoạch đầu tư của Công ty từ 2006 - 2008









Đơn vị tính: Tỷ đồng
	STT
	Tên dự án
	2006
	2007
	2008

	1
	Khảo sát, thăm dò quy hoạch mỏ nguyên liệu 
	0,4
	2
	0,5

	2
	 Xây dựng tổng kho tại Đắc Lắc
	
	2,2
	

	3
	 Xây dựng văn phòng và tổng kho tại khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y 
	
	2
	

	4
	Đầu tư hệ thống lọc bụi lò nung
	
	3,5
	

	5
	 Dây chuyền nghiền xi măng lò quay công suất 100.000 tấn/năm  
	20,18
	
	

	6
	 Đại lý xăng dầu
	0,181
	
	

	7
	 Đầu tư tài chính
	2
	6
	10

	
	Tổng cộng
	22,76
	15,7
	10,5


(Nguồn: Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà Yaly)

Một số dự án Công ty đang triển khai thực hiện:

· Tên dự án: Dây chuyền nghiền xi măng công suất 100.000 tấn/năm
· Địa điểm xây dựng: Xã Nghĩa H​ưng - Huyện Chư​ pẳh - Tỉnh Gia Lai 

· Mục đích đầu tư:
Cung cấp xi măng phục vụ thi công các công trình thuỷ điện và công nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên.
Tạo bư​ớc đệm xây dựng dây chuyền sản xuất xi măng công nghệ lò quay công suất 350.000 tấn/năm. 

· Quy mô, công suất

Công suất thiết kế: Nghiền 100.000 tấn xi măng /năm

Dự án này đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt và chạy thử cuối quý III năm 2006.

· Địa điểm, diện tích đất sử dụng:
Địa điểm: Xã Nghĩa Hư​ng - Huyện Ch​pẳh - Tỉnh Gia Lai

Diện tích đất sử dụng: 12.800 m2
· Tổng mức đầu t​ư:
Tổng mức đầu tư​ theo Quyết định phê duyệt số 341 CT/HĐQT ngày 27/06/2005: 20.336.065.000 VND
· Nguồn vốn.
Tín dụng thư​ơng mại: 70%

Vốn tự có: 30%

Dự án này đã hoàn thành và đi vào chạy thử quý III năm 2006.

· Tên dự án: Đầu tư​ kho trung chuyển tại thành phố Buônmathuật tỉnh Đắc Lắc

· Địa điểm xây dựng: Thành phố BuônMathuật - Đắc Lắc

· Mục đích đầu tư:

Mở rộng thị trường tiêu thu sản phẩm xi măng tại địa bàn Tây Nguyên

Chủ động trong công tác cung cấp xi măng, giảm chi phí vận chuyển hàng hoá
· Địa điểm, diện tích đất sử dụng:

Thành phố Buôn Ma Thuật - Đắc Lắc

Diện tích đất sử dụng: khoảng 1000m2

· Tổng mức đầu t​ư:

Tổng mức đầu t​ư theo Quyết định phê duyệt: 1.889.700.000VND

· Nguồn vốn.

Vốn tự có: 100%

· Tên dự án: Đầu tư​ xây dựng Đại lý xăng dầu

· Địa điểm xây dựng: Nghĩa Hư​ng - Chư​pảh - Gia Lai

· Mục đích đầu tư:

Đa dạng hoá nghành nghề kinh doanh

Chủ động và nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD

· Địa điểm, diện tích đất sử dụng:

Địa điểm: Nghĩa H​ưng - Chư​pảh - Gia Lai

Diện tích đất sử dụng: khoảng 840m2

· Tổng mức đầu t​ư
Tổng mức đầu t​ưtheo Quyết định phê duyệt: 285.468.795 VND

· Nguồn vốn.

Vốn tự có: 100%

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm  2005 & 9 tháng đầu năm 2006

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Những năm đầu đi vào sản xuất, sản phẩm xi măng Sông Đà Yaly chưa được người tiêu dùng biết đến nên sản lượng sản xuất, tiêu thụ của công ty còn thấp, sản xuất chưa đạt được công suất thiết kế. Tuy nhiên những năm gần đây, xi măng Sông Đà Yaly đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, đặc biệt là đối với các đơn vị xây lắp trong Tổng Công ty Sông Đà, sử dụng cho các công trình trọng điểm của quốc gia như cầu đường, thủy điện ... 

Kể từ năm 2003 đến nay, hoạt động sản xuất của Công ty luôn ổn định và phát triển, vượt công suất thiết kế ban đầu. Số liệu tổng kết trong 3 năm gần đây (2004 - 2006) như sau: 
                Đơn vị : Đồng

	chỉ tiêu
	năm 2004
	năm 2005
	9 tháng
 năm 2006

	Tổng tài sản
	125.556.795.066
	131.599.854.122
	166.154.531.221

	Doanh thu thuần
	     249.175.014.254 
	   303.344.111.685 
	     159.074.694.455 

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	       8.106.359.537 
	       7.752.006.061 
	352.098.646

	Lợi nhuận khác
	          331.273.378 
	    (1.521.063.145)
	            174.948.976 

	Lợi nhuận tr​ước thuế
	       8.437.632.915 
	       6.230.942.916 
	            527.047.622 

	Lợi nhuận sau thuế
	8.437.632.915       
	5.749.790.502 
	            447.990.479

	Tỷ lệ trả cổ tức
	15%
	15%
	-


( Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty năm 2005 đã kiểm toán và  09 tháng đầu năm 2006)

Hạn chế của kiểm toán:

Theo ý kiến của kiểm toán: Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly  không phải là đơn vị thi công xây lắp chuyên nghiệp, năm 2005 Công ty được Ban điều hành dự án Thuỷ điện Sê San 4 - Tổng Công ty Sông Đà giao nhiệm vụ xây dựng một số hạng mục phụ trợ quy mô nhỏ như kho bãi phục vụ việc kinh doanh vật tư của đơn vị tại Thuỷ điện Sê San 4. Tuy nhiên, do một số công trình thi công chưa có dự toán, kế toán chưa có phương pháp nhất quán để tập hợp chi phí và kết chuyển giá vốn cho từng công trình (việc phân bổ chi phí chung cho từng công trình chưa đồng nhất) đã dẫn đến giá trị xây lắp dở dang cuối kỳ giảm 393.942.918 đồng.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Công ty, do tính chất thận trọng  trong việc xác định giá trị dở dang cuối kỳ của các công trình xây lắp khi chưa có dự toán chính thức, Công ty tạm xác định giá trị dở dang cuối kỳ là 1.170.447.090 đồng (giảm 393.942.918 đồng so với ý kiến của kiểm toán - chiếm 1,36% Nguồn vốn chủ sở hữu). Năm 2006, Công ty sẽ hạch toán các khoản chi phí dở dang, giá trị dở dang theo đúng các quy định về xây dựng và chế độ kế toán của Nhà nước.
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Đơn vị: Triệu đồng

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly)

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là sản xuất công nghiệp (sản xuất xi măng) và cung cấp vật tư, nguyên vật liệu xây dựng cho các đơn vị xây lắp. Doanh thu của Công ty chủ yếu cũng từ 2 mảng hoạt động kinh doanh này. 
Trong tổng doanh thu hàng năm, doanh thu từ việc tiêu thụ xi măng và vật tư, vận tải chiếm hơn 90%/tổng doanh thu, phần còn lại là doanh thu từ các hoạt động  xây lắp và một số lĩnh vực khác. 
Lợi nhuận của hoạt động sản xuất xi măng và vận tải cũng chiếm tỷ lệ tương ứng, khoảng hơn 90% tổng lợi nhuận. Trong đó, tỷ lệ lợi nhuận từ tiêu thụ xi măng lớn nhất,  chiếm 52%/tổng lợi nhuận năm 2005.
Sở dĩ tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu của hoạt động sản xuất xi măng cao là do Công ty có 1 thị trường đầu ra rất lớn là các là đơn vị thi công xây lắp trong Tổng Công ty Sông Đà, sản lượng xi măng hàng năm của Công ty không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ.
Lợi nhuận sau thuế của Công ty 9 tháng đầu năm 2006 đạt 0,45 tỷ đồng là do Công ty tạm hạch toán giá vật tư và nguyên liệu cung cấp cho các chủ đầu tư theo đơn giá tạm tính. Cuối năm 2006, Công ty sẽ được các chủ đầu tư bù giá.
Năm 2005, Công ty áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 và Quyết định số 167/2000QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ tài chính và các chuẩn mực, Thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung quyết định 1141TC/QĐ/CĐKT của Bộ tài chính.

Năm 2006 Công ty áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Doanh nghiệp. 

Do vậy, số liệu một số khoản mục trong Bảng cân đối kế toán đầu năm 2006 thay đổi so với cuối năm 2005:

+ Khoản mục “Các khoản phải thu ” đầu năm 2006 giảm 868.932.216 đồng so với cuối năm 2005 do:

· Chuyển 875.207.749 đồng từ khoản mục “Các khoản phải thu khác” xuống theo dõi tại khoản mục “Tài sản lưu động khác”.
· Chuyển 6.275.533 đồng từ khoản mục “Tài sản ngắn hạn khác” lên theo dõi tại khoản mục “Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ”.

+ Khoản mục “Nợ ngắn hạn” số đầu năm 2006 giảm so với số cuối năm 2005 là 783.235.937 đồng do chuyển 783.235.937 đồng từ khoản mục “Các khoản phải trả phải nộp khác” xuống theo dõi tại khoản mục “Nợ khác”.
Việc điều chỉnh tăng, giảm trên không làm thay đổi tổng giá trị Tài sản và Nguồn vốn của Công ty.

5.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

5.2.1. Thuận Lợi

· Hệ thống văn bản Pháp luật của Nhà nước ngày càng hoàn thiện tạo ra hành lang pháp lý an toàn cho các doanh nghiệp nói chung và cho Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly nói riêng.

· Chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư ở vùng khó khăn, miền núi và hải đảo của Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong những năm đầu tham gia vào cơ chế thị trường .

· Công ty luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo, các phòng chức năng Tổng Công ty Sông Đà và Đại diện Tổng Công ty tại Miền Trung, sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan.

· Chiến lược phát triển, chủ trương và sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty luôn kịp thời, đúng đắn giúp cho hoạt động SXKD được ổn định và không ngừng phát triển.

· Nhiều các công trình thuỷ điện mới được triển khai xây dựng trên địa bàn Tây Nguyên và các khu vực lân cận là thị trường đầu ra tiềm năng lớn của Công ty.

5.2.2. Khó khăn
· áp lực về vốn đầu tư, lãi vay trong giai đoạn tới sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động SXKD.  

· Các thị trường truyền thống của Công ty tiếp tục bị cạnh tranh quyết liệt, làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận.

· Sự biến động bất thường của nền kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của đơn vị, giá cả các loại mặt hàng đầu vào liên tục tăng, tình trạng đầu cơ nguyên vật liệu sản xuất gây ra những biến động giả trên thị trường.  

· Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty còn thiếu so với nhu cầu phát triển. Trình độ và năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý còn chưa đồng đều.

5.3. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp

5.3.1. Nhận xét một số chỉ tiêu phản ánh tình tài chính của doanh nghiệp

· Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà Yaly

	chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	năm 2004
	năm 2005
	9 tháng năm 2006

	I. Các hệ số khả năng thanh toán
	
	 
	 
	 

	1. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	%
	           1,14 
	            1,10 
	               1,09 

	2.Khả năng thanh toán nhanh 
	%
	            0,77 
	            0,78 
	               0,77 

	II. Các hệ số phản ánh cấu trúc tài sản và nguồn vốn
	
	 
	 
	 

	1. Hệ số nợ (Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn)
	%
	           0,79 
	            0,78 
	               0,84 

	2. Hệ số vốn chủ sở hữu (VCSH/Tổng NV)
	%
	            0,21 
	            0,22 
	               0,16 

	3. Hệ số TSLĐ/Tổng tài sản
	%
	            0,76 
	            0,83 
	               0,86 

	4. Hệ số TSCĐ/Tổng tài sản
	%
	              0,24 
	             0,17 
	               0,14 

	III.Các chỉ số hoạt động
	
	 
	 
	 

	1. Vòng quay hàng tồn kho
	Vòng
	            7,09 
	            7,49 
	               3,77 

	2. Số ngày vòng quay hàng tồn kho
	Ngày
	          50,00 
	          48,00 
	             87,00 

	3. Vòng quay khoản phải thu
	Vòng
	            5,91 
	            5,58 
	               2,45 

	4. Kỳ thu tiền bình quân
	Kỳ
	          55,00 
	          57,00 
	             95,00 

	IV. Các chỉ tiêu sinh lời
	
	 
	 
	 

	1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu
	%
	 2,9 
	 17 
	 0,28 

	2. Tỷ suất lợi nhuận của tài sản
	%
	 6 
	 5 
	 0,26 

	3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu
	%
	 33 
	 19,8 
	 1,66


(Nguồn: BCTC năm 2005 đã kiểm toán, BCTC 9 tháng đầu năm 2006)

Tài sản lưu động của Công ty chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, trong đó tập trung chủ yếu vào các khoản phải thu.  Đây là khoản phải thu các đơn vị xây lắp thuộc Tổng Công ty Sông Đà - Công ty mẹ nên có hệ số an toàn rất cao (Công ty cung cấp nguyên vật liệu xây dựng cho các đơn vị trong ngành). Hệ số khả năng thanh toán nhanh của Công ty ở mức trung bình, tuy nhiên hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty tương đối tốt.

Khách hàng của Công ty là các đơn vị thi công xây lắp, do đặc điểm của ngành xây lắp nên các hệ số phản ánh tình hình hoạt động của Công ty ở mức tương đối thấp, số ngày hàng tồn kho và kỳ thu tiền trung bình lớn, chủ yếu là do các công trình đang thi công chưa hoàn thành, thời gian thanh toán các khoản phải thu chậm trong khi Công ty đã cung cấp nguyên vật liệu và vật tư cho các đơn vị thi công và chủ đầu tư. 
Khả năng sinh lợi của Công ty ở mức tương đối cao, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình trong 2 nă m  2004 và 2005 là 23%. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2006, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 1,66% là do Công ty chưa được chủ đầu tư bù giá những vật tư và nguyên vật liệu xây dựng Công ty đã cung cấp trong năm theo đơn giá cũ.  Cuối năm 2006, Công ty sẽ được các chủ đầu tư bù giá.
5.3.2. Các khoản nợ của Công ty
· Các khoản nợ theo Báo cáo tài chính











Đơn vị: VND

	chỉ tiêu
	31/12/2004
	31/12/2005
	30/9/2006

	I. Nợ phải thu
	 55.960.170.564 
	   58.605.625.056 
	   93.323.548.377 

	1. Phải thu của khách hàng
	 54.390.980.392 
	   55.968.084.213 
	   90.832.576.402 

	2. Trả trư​ớc cho ngư​ời bán
	      150.205.080 
	        607.499.029 
	     1.290.547.134 

	3. Thuế GTGT được khấu trừ
	0
	6.275.533
	0

	3. Phải thu khác
	   1.418.985.092
	     2.030.041.814
	     1.200.424.841 

	II. Nợ phải trả
	 99.685.557.033 
	 102.563.792.918 
	 138.960.494.880 

	1. Nợ ngắn hạn
	83.927.012.573
	99.274.188.458
	 131.057.707.742 

	 - Vay ngắn hạn
	 32.043.238.161 
	   47.319.435.670 
	   41.949.114.872 

	- Nợ dài hạn đến hạn trả
	-
	-
	6.651.315.500

	 - Phải trả cho ngư​ời bán
	 31.401.954.536 
	   32.465.229.449 
	   48.988.959.695 

	 - Ng​ười mua trả tiền trư​ớc
	 13.784.563.332 
	   12.335.013.270 
	   24.156.411.726 

	 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	      145.097.689 
	       518.439.832 
	        136.934.815 

	 - Phải trả CBCNV
	   1.740.916.442 
	     2.078.138.660 
	     2.325.220.172 

	 - Chi phí phải trả
	390.183.742
	281.324.613
	- 

	 - Các khoản phải trả, phải nộp khác
	4.421.058.671
	4.276.606.964 
	     6.849.750.962 

	2. Nợ dài hạn
	 15.758.544.460 
	     3.289.604.460 
	     7.289.604.460 

	3. Nợ khác
	0 
	0 
	        613.182.678 


( Nguồn: BCTC  năm 2005 đã kiểm toán, BCTC 9 tháng đầu năm 2006)

· Doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại cung cấp vật tư, nguyên vật liệu cho các đơn vị xây lắp, vì vậy các khoản phải thu thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản lưu động của Công ty. Các khoản phải thu này chủ yếu là các khoản phải thu các chủ đầu tư. Tuy nhiên, các khoản phải thu có tỷ lệ an toàn cao vì khách hàng của Công ty là các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà đang thi công các dự án mà chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, một doanh nghiệp lớn có uy tín và tiềm lực tài chính ở Việt Nam.
· Đối với các khoản phải trả, ngoài các khoản phát sinh trong hoạt động thường niên như: phải trả công nhân viên, phải trả khách hàng, phải trả, phải nộp Nhà nước, Công ty còn chủ yếu chiếm dụng được của các nhà cung cấp, huy động từ ngân hàng và công ty mẹ. 
· Hiện nay, Công ty đang vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lai để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Các khoản vay ngắn hạn này được Ngân hàng cung cấp theo hình thức cấp hạn mức tín dụng, số dư nợ hiện nay là 48,6 tỷ. Ngoài ra, Công ty đang vay vốn trung hạn tại Ngân hàng để đầu tư dây chuyền sản xuất xi măng và các máy móc thiết bị. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn gốc và lãi cho ngân hàng, được các ngân hàng đánh giá là  đơn vị có uy tín trong hoạt động tín dụng. 

Bảng tổng hợp tình hình vay vốn trung dài của Công ty
      Đơn vị: Ngàn đồng
	STT
	Tổ chức tín dụng
	Số HĐTD
	Tổng giá trị
	Lãi suất năm
	Thời gian vay
	Thời gian đáo hạn
	Số đến ngày 30/9/2006

	1
	Ngân hàng Đầu t​ư và Phát triển Gia lai
	10/2002/HĐ
	3,206,280
	9.15%
	5 năm 
	25/12/2008
	1,992,249

	2
	Ngân hàng Đầu t​ư và Phát triển Gia lai
	11/2002/HĐ
	4,300,000
	10.2%
	5 năm 
	31/12/2007
	1,297,355

	3
	Ngân hàng Đầu t​ư và Phát triển Gia lai
	01/2006/HĐ
	14,000,000
	10.2%
	5 năm 
	20/7/2011
	4,000,000

	 
	Tổng cộng
	 
	21,506,280
	 
	 
	 
	7,289,604


6. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát

6.1.Hội đồng Quản trị 

1. Ông Hoàng Văn Nghiệp                           

Giới tính: 


Nam

Ngày tháng năm sinh: 
03/08/1959

Nơi sinh: 


Mỹ Thành - Mỹ Lộc - Nam Định

Quốc tịch: 


Việt nam

Dân tộc:  


Kinh                

Quê quán: 


Mỹ Thành - Mỹ Lộc - Nam Định

Địa chỉ thường trú: 

101- E13- Thanh Xuân Bắc- Thanh Xuân- Hà Nội 

Số điện thoại: 


060859700

Trình độ chuyên môn: 
Kỹ sư Xây dựng Thuỷ lợi

Quá trình công tác:
· 1982 - 1990: 

Công tác tại Trung tâm Thí nghiệm Tổng Công ty Sông Đà
· 1991- 1997: 
Phó Giám đốc Xí nghiệp Thuỷ công- Công ty Xây dựng Thuỷ điện Vĩnh Sơn.
· 1998 - 2005: 
Giám đốc Công ty Sông Đà 3.

· 2006 đến nay: 
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly.

Chức vụ công tác hiện nay: 
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly, Chủ tịch HĐQT Công ty Sông Đà 3.
Số lượng Cổ phần nắm giữ: 
405.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/CP)
Trong đó:


Sở hữu cá nhân: 5000 cổ  phần 

Đại diện phần vốn Nhà nước: 400.000 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : 
Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

2. Ông Phạm Văn Dung                           

Giới tính : 


Nam

Ngày tháng năm sinh : 
10/7/1958

Nơi sinh: 


Xã Vĩnh Minh - Huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hoá
Quốc tịch : 


Việt Nam

Dân tộc:  


Kinh                

Quê quán: 


Xã Vĩnh Minh- Huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hoá
Địa chỉ thường trú: 

Thị trấn Phú Hoà -  Huyện Chư Păh - Tỉnh Gia Lai          

Số điện thoại: 


059  842 025

Trình độ Văn hoá : 

10/10

Trình độ chuyên môn : 
Kỹ sư chuyên ngành thuỷ điện

Quá trình công tác:
· 7/1987 - 10/1989: 
Phó quản đốc xưởng Bê tông - Công ty Sản xuất Vật liệu, Tổng Công ty Sông Đà.

· 11/1989 - 06/1993: 
Phó phòng Cơ giới - Công ty sản xuất vật liệu- Tổng Công ty Sông Đà.

· 7/1993 - 5/1995: 
Phó Giám đốc Chi nhánh Vật liệu Xây dựng tại Miền Trung, Bí thư chi bộ chi nhánh Công ty Sản xuất Vật liệu Xây dựng Sông Đà
· 6/1995 - 12/1996: 
Phó Giám đốc Nhà máy Xi măng Sông Đà YaLy- Tổng Công ty Sông Đà.

· 01/1997 - 12/1997: 
Giám đốc Nhà máy Xi măng Sông Đà YaLy, Bí thư chi bộ.

· 01/1998 - 8/1998: 
Trưởng phòng Kỹ thuật và Điều hành Sản xuất Công ty Sông Đà 16, Đảng uỷ viên - Tổng Công ty Sông Đà.

· 09/1998 - 03/1999: 
Trưởng phụ trách công tác khai thác đá - Công ty Sông Đà 16.

· 04/1999 - 09/1999: 
Giám đốc Xí nghiệp Trồng rừng và Trồng cây công nghiệp, Bí thư chi bộ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Công ty Sông Đà 16- Tổng Công ty Sông Đà.

· 10/1999 - 10/2000: 
Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 16, Phó bí thư Đảng bộ Công ty- Tổng Công ty Sông Đà.

· 11/20000 - 7/2001: 
Phó Giám đốc Nhà máy Xi măng - Công ty Sông Đà 3.

· 08/2001 - 02/2004: 
Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 3, Phó bí thư Đảng bộ Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Sông Đà.

· 03/2004 - 09/2005: 
Bí thư Đảng bộ, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc  Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà YaLy - Tổng Công ty Sông Đà.

· 10/2005 - 01/2006: 
Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà YaLy- Tổng Công ty Sông Đà.

· 02/2006 đến nay: 
Bí thư Đảng bộ, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Sông ĐàYaLy.

Chức vụ công tác hiện nay: 
Tổng Giám đốc, Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly 

Số lượng Cổ phần nắm giữ:
310.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/CP)
Trong đó:


Sở hữu cá nhân: 10.000 cổ phần
Đại diện phần vốn Nhà nước: 300.000 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : 
Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

3. Ông Đỗ Quang Trung                           

Giới tính : 


Nam

Ngày tháng năm sinh : 
14/01/957

Nơi sinh: 


Xã Bạch Đằng - Huyện Đông Hưng- Tỉnh Thái Bình

Quốc tịch : 


Việt nam

Dân tộc:  


Kinh                

Địa chỉ thường trú: 

Thôn 8 Nghĩa Hưng - Chưpăh - Gia Lai

Số điện thoại: 


059 845 596

Trình độ Văn hoá : 

10/10

Trình độ chuyên môn : 
Kỹ sư địa chất công trình - địa chất thuỷ văn

Quá trình công tác:

· 5/1983 - 7/1989: 
Ca trưởng thí nghiệm tại đập Thuỷ điện Hoà Bình thuộc trung tâm thí nghiệm Tổng Công ty Xây dựng Thuỷ điện Sông Đà tại Hoà Bình.

· 7/1989 - 11/1990: 
Đi lao động hợp tác tại nước Cộng hoà Iraq, chức danh kỹ sư.

· 1991 - 1995: 
Kỹ sư trưởng thí nghiệm theo dõi chất lượng xây dựng tại các công trình thuỷ điện Vĩnh Sơn, Trạm BA 500KV plâyku, Nhà máy xi măng Sông Đà Yaly.

· 1996 - 1997: 
Trưởng phòng Thí nghiệm Xi măng Sông Đà Yaly - thuộc trung tâm thí nghiệm miền trung.

· 1998 - 1999 : 
Phó phòng Kiểm tra Chất lượng Công ty Kinh doanh Vật tư Vận tải Sông Đà 16.

· 11/1999 - 5/2001: 
Kiểm tra Chất lượng Công ty Kinh doanh Vật tư Vận tải Sông Đà 16.

· 06/2001 - 10/2003: 
Phó giám đốc Nhà máy  Xi măng Sông Đà Yaly.

· 11/2003 đến nay: 
Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly.

Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly.
Số lượng Cổ phần nắm giữ:
105.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/CP)
Trong đó: 


Sở hữu cá nhân: 5000 cổ phiếu 







Đại diện phần vốn Nhà nước: 100.000 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

4. Ông  Ngô Minh Tuân                           

Giới tính : 


Nam

Ngày tháng năm sinh : 
10/5/1960

Nơi sinh: 


Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây

Quốc tịch : 


Việt nam

Dân tộc:  


Kinh                

Quê quán: 


Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây 

Địa chỉ thường trú: 

20 Phạm Văn Đồng- Thành phố Pleiku- Gia Lai

Số điện thoại:


059 845 596
Trình độ Văn hoá : 

10/10

Trình độ chuyên môn : 
Kỹ sư thuỷ lợi

Quá trình công tác: 

· 05/1983 - 1985: 
Kỹ sư Kỹ thuật tại Công ty Thuỷ Công

· 1985 - 1992: 
Đội trưởng sản xuất tại Xí nghiệp thuỷ công 1 - Công ty Thuỷ công

· 10/1992 - 9/1993:
Trưởng ban Vật tư xí nghiệp Thuỷ Công Yaly.

· 9/1993 - 8/1997: 
Đội trưởng, Phó giám đốc xí nghiệp 401 - Công ty Sông Đà 4.

· 8/1997 - 2002: 
Giám đốc xí nghiệp 401 - Công ty Sông Đà 4.

· 2002 - 2/2006: 
Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 4.

· 2/2006 đến nay: 
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sông Đà 4.

Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sông Đà 4 - Tổng Công ty Sông Đà
Số lượng Cổ phần nắm giữ: 100.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/CP)

Trong đó:


Sở hữu cá nhân: 0
Được uỷ quyền nắm : 100.000 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

5. Ông  Bùi Đình Đông                           

Giới tính : 


Nam

Ngày tháng năm sinh : 
19/10/1962

Nơi sinh: 


Xã Đại Thắng - Huyện Phú Xuyên - Tỉnh Hà Tây

Quốc tịch : 


Việt nam

Dân tộc:  


Kinh                

Quê quán: 


Xã Đại Thắng - Huyện Phú Xuyên - Tỉnh Hà Tây 
Địa chỉ thường trú: 

Khu Tập thể Công ty Sông Đà 10 - Xã Kiên Hưng - Thị xã Hà Đông - Tỉnh Hà Tây.          

Số điện thoại: 


059 840087

Trình độ Văn hoá : 

10/10

Trình độ chuyên môn : 
Cử nhân Kinh Tế
Quá trình công tác:
· 2000 - 2003: 
Kế toán trưởng Công ty Sông Đà 6.

· 2003 - 2005: 
Trưởng phòng Kinh tế Công ty Sông Đà 6.

· 2006 đến nay: 
Phó Tổng Giám đốc  Công ty Cổ phần  Sông Đà 6.

Chức vụ công tác hiện nay: 
Phó Tổng Giám đốc  Công ty Cổ phần  Sông Đà 6.

Số lượng Cổ phần nắm giữ: 100.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/CP)
Trong đó:


Sở hữu cá nhân: 0
Được uỷ quyền nắm 100.000 cổ phiếu 

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

6.2.Ban Kiểm soát

1. Ông   Phạm Xuân Toán                           

Giới tính : 


Nam

Ngày tháng năm sinh : 
19/12/1972

Nơi sinh: 


An Mỹ - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Quốc tịch : 


Việt nam

Dân tộc:  


Kinh                

Quê quán: 


An Mỹ - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Địa chỉ thường trú: 

An Mỹ - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Số điện thoại: 


060 859181

Trình độ Văn hoá : 

12/12

Trình độ chuyên môn : 
Cử nhân Tài chính Kế toán
Quá trình công tác:
· 1996/1997: 
Kế toán viên phòng Tài chính kế toán - Công ty Sông Đà 5.

· 1998/1999: 
Kế toán viên phòng Tài chính Kế toán, kiêm Kế toán trưởng Xí nghiệp 505 - Công ty Sông Đà 5.

· 2000/2001: 
Kế toán viên phòng Tài chính kế toán - Công ty Sông Đà 5.

· 2000 - 9/2002: 
Kế toán trưởng Chi nhánh Sông Đà 502 - Công ty Sông Đà 5.

· 10/2002 - 9/2005: 
Phó Kế toán trưởng Công ty Sông Đà 4.

· 10/2005 đến nay: 
Kế toán trưởng Công ty Sông Đà 3.

Chức vụ công tác hiện nay: 
Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 3

Số lượng Cổ phần nắm giữ: 100.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/CP)

Trong đó:


Sở hữu cá nhân: Không

Đại diện phần vốn Nhà nước: 100.000 Cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

2. Ông  Khương Đức Dũng                           

Giới tính : 


Nam

Ngày tháng năm sinh : 
13/05/1963

Nơi sinh: 


Nghĩa Thịnh - Nghĩa Hưng - Nam Định

Quốc tịch : 


Việt nam

Dân tộc:  


Kinh                

Quê quán: 


Nghĩa Thịnh - Nghĩa Hưng - Nam Định

Địa chỉ thường trú: 

Số 10B/Tổ 111 Hoàng Cầu - ô Chợ Dừa- Đống Đà - Hà nội 

Số điện thoại: 


045.8541164 (máy lẻ 278)

Trình độ Văn hoá : 

10/10

Trình độ chuyên môn : 
Kỹ sư công nghệ hàn

Quá trình công tác:
· 12/1986 - 4/1989 : 
Chuyên viên phòng Thiết bị - Công ty Cung ứng vật tư Sông Đà
· 5/1989 - 3/1994 : 
Cán bộ kỹ thuật, Quản đốc phân xưởng, Phó giám đốc Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa - Công ty Cung ứng vật tư Sông Đà.

· 4/1994 - 6/1996: 
Phó giám đốc Chi nhánh Công ty Vật tư  - Thiết bị tại Quy Nhơn - Công ty Vật tư - Thiết Bị
· 7/1996 - 10/1998: 
Giám đốc Chi nhánh Công ty Sản xuất & Kinh doanh Vận tải Vật tư Sông Đà 16 tại Yaly.

· 11/1998 - 7/1999: 
Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty Sản xuất & Kinh doanh Vận tải Vật tư Sông Đà 16

· 8/1999 - 12/1999 
Trưởng ban kế hoạch - Vật tư - Nhà máy xi măng Sông Đà Yaly - Công ty Sông Đà 3.

· 01/2000 - 6/2000: 
Phó Giám đốc Nhà máy Xi măng Sông Đà Yaly - Công ty Sông Đà 3.

· 7/2000 - 03/2002: 
Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 3.

· 4/2002 - 7/2003: 
Phó Giám đốc Công ty Xi măng Sông Đà Yaly.

· 8/2003 - 11/2003: 
Phó giám đốc Công ty Cổ phần  Xi măng Sông Đà yaly.

· 12/2003 - 12/2004: 
Phó phòng Quản lý Vật tư và Sản xuất công nghiệp - Tổng Công ty Sông Đà.

· 01/2005 - 07/2003 : 
Phó phòng Kế hoạch - Tổng Công ty Sông Đà 

· 07/2003 đến nay : 
Phó phòng Kế hoạch - Tổng Công ty Sông Đà, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Chức vụ công tác hiện nay: 
Phó phòng Kế hoạch Tổng Công ty Sông Đà, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Số lượng Cổ phần nắm giữ:
5.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/CP)

Trong đó:


Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần
Được uỷ quyền nắm giữ: 0
Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
3. ông Lê gia lộc sơn

Giới tính : 


Nam

Ngày tháng năm sinh : 
25/05/1967

Nơi sinh: 


Hoà Vang - Đà Nẵng
Quốc tịch : 


Việt nam

Dân tộc:  


Kinh                

Quê quán: 


Phong Chương – Phong Điền – Thừa Thiên Huế
Địa chỉ thường trú: 

308B Hùng Vương – Pleiku – Gia Lai
Số điện thoại: 


059 845 559
Trình độ Văn hoá : 

12/12
Trình độ chuyên môn : 
Kỹ sư cơ khí động lực
Quá trình công tác:

· 1989 - 1991: 
Cán bộ kỹ thuật tại Xí nghiệp ĐIện Iarang II – Gia Lai

· 1991 - 1993: 
Giáo viên kỹ thuật  Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề  - Gia Lai
· 07/1993 - 2/1996: 
Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp May xuất khẩu – Công ty Xuất nhập khẩu Gia Lai
· 3/1996 đến nay: 
Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật – Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly.
Chức vụ công tác hiện nay: 
Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật – Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly.
Số lượng Cổ phần nắm giữ:
200 cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/CP)

Trong đó:


Sở hữu cá nhân: 200 cổ phiếu 





Đại diện phần vốn Nhà nước: 0

Hành vi vi phạm pháp luật : Không


Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
6.3. Ban Tổng Giám đốc
1. ông Phạm Văn Dung
Lý lịch được trình bày tại phần 6.1- Lý lịch Hội đồng Quản trị
2. ông  Đỗ Quang Trung

Lý lịch được trình bày tại phần 6.1- Lý lịch Hội đồng Quản trị
3. ông Lương Bá Quang
Giới tính : 


Nam

Ngày tháng năm sinh : 
16/05/1959

Nơi sinh: 


Thị xã Tuyên Quang

Quốc tịch : 


Việt nam

Dân tộc:  


Kinh                

Quê quán: 


An Lạng Phong - Nho Quan - Ninh Bình

Địa chỉ thường trú: 

Phú Hoà - Chưăp - Gia Lai

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 059 845 546

Trình độ Văn hoá : 

10/10

Trình độ chuyên môn : 
Kỹ sư chế tạo máy

Quá trình công tác:

· 1984 - 10/1992: 
Cán bộ kỹ thuật tại Công trình thuỷ điện Hoà Bình.

· 11/1992 - 12/1995: 
Đội trưởng, trưởng phòng Tổ chức Hành chính Xí nghiệp thanh niên xung phong Yaly - Trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà.

· 01/1995 - 6/1996: 
Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn Chi nhánh Công ty Xây lắp vật tư vận tải Sông Đà 12 tại Tây Nguyên

· 7/1996 - 11/1998: 
Trưởng ban Kỹ thuật - Kế hoạch xí nghiệp Vật tư vận tải Công ty Sông Đà 16. 

· 12/1998 - 3/2001: 
Phó Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Vận tải Công ty Sông Đà 16.

· 04/2001 - 3/2003: 
Trưởng phòng Kinh doanh vật tư - Cơ giới - Công ty Sông Đà 3.

· 4/2002 - 7/2003: 
Phó Giám đốc Công ty Xi măng Sông Đà Yaly.

· 8/2003 đến nay: 
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Chức vụ công tác hiện nay: 
Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly.

Số lượng Cổ phần nắm giữ:
500 cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/CP)

Trong đó:


Sở hữu cá nhân: 500 cổ phiếu 





Đại diện phần vốn Nhà nước: 0

Hành vi vi phạm pháp luật : Không


Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

4. ông Nguyễn Tam Khôi                       
Giới tính : 


Nam

Ngày tháng năm sinh :
01/09/1962

Nơi sinh: 


Xã Sơn Dương - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ
Quốc tịch : 


Việt Nam

Dân tộc:  


Kinh                

Quê quán: 


Xã Sơn Dương - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ
Địa chỉ thường trú:  

Khu Tập thể Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly 

Số điện thoại: 


059 845559

Trình độ Văn hoá : 

10/10

Trình độ chuyên môn : 
Kỹ sư chế tạo máy

Quá trình công tác:
· 1985 - 1986: 
Nhân viên ban Vật tư Xí nghiệp Thuỷ công 3 - Công ty Xây dựng Thuỷ công 

· 1986 - 1987: 
Đội trưởng đội Hàn - Xí nghiệp Thuỷ công 3 -  Công ty Xây dựng Thuỷ Công.

· 1987 - 1988: 
Trưởng ban Vật tư cơ giới Xí nghiệp Thuỷ Công 3 - Công ty Xây dựng Thuỷ Công.

· 1993 - 1998:  
Trưởng phòng Vật tư cơ giới Công ty Xây dựng Sông Đà 6.

· 1999 - 2/2003: 
Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 601 - Công ty Sông Đà 6. 

· 2/2003 - 1/2006: 
Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 6.

· 1/2006 đến nay: 
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly.

Chức vụ công tác hiện nay:
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly.

Số lượng Cổ phần nắm giữ:
10.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/CP)

Trong đó:


Sở hữu cá nhân: 10.000 cổ phần
Những người có liên quan nắm giữ Cổ phần: Không
Hành vi vi phạm pháp luật : 
Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

7. Tài sản

7.1. Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính tại thời điểm 30/9/2006

Đơn vị tính: Đồng

	số tt
	khoản mục
	Nguyên giá
	giá trị còn lại
	% GTCL/NG

	I
	 Tài sản cố định hữu hình 
	  92.127.159.043 
	   6.383.311.835 
	6,9%

	 
	 Nhà cửa, vật kiến trúc 
	    2.444.641.100 
	      905.330.083 
	37,0%

	 
	 Máy móc, thiết bị 
	  66.666.472.428 
	   2.182.283.686 
	3,3%

	 
	 Phương tiện vận tải 
	  22.736.839.100 
	   3.290.575.869 
	14,5%

	 
	 Thiết bị quản lý 
	       279.206.415 
	          5.122.197 
	1,8%

	II
	 Tài sản cố định vô hình 
	
	
	0%

	 
	Tổng cộng
	    92.127.159.043
	   6.383.311.835 
	6,9%


(Nguồn : Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà Yaly năm 2005 đã kiểm toán và 9 tháng đầu năm 2006)
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7.2. Danh mục các tài sản chính của Công ty tại thời điểm 30/09/2006 

	TT
	tên tài sản
	đv                      tính
	n​ước sx
	nguyên giá
	giá trị còn lại

	I
	Nhà cửa vật kiến trúc
	 
	 
	2.444.641.100
	905.330.083

	1
	Khu nhà làm việc Cơ quan Công ty
	Cái
	Việt nam
	856.817.221
	                                0

	2
	Kho vật tư​ tổng hợp
	Cái
	Việt nam
	319.797.589
	 0

	3
	Khu nhà KM số 0
	Cái
	Việt nam
	94.266.026
	 0

	4
	Khu nhà ở đội xe
	Cái
	Việt nam
	116.307.113
	70.615.049

	5
	Kho liên hợp
	Cái
	Việt nam
	129.090.946
	93.590.932

	6
	Kho Klinker
	Cái
	Việt nam
	760.058.194
	655.550.197

	7
	Kho dầu 20 tấn
	Cái
	Việt nam
	64.305.495
	42.200.478

	8
	Kho phụ gia puzơlan
	Cái
	Việt nam
	103.998.516
	43.373.425

	II
	Máy móc thiết bị
	 
	 
	66.666.472.428
	2.182.283.686

	1
	Máy xúc TO18
	Cái
	Nga
	643.367.370
	150.025.302

	2
	Máy biến áp 35KV
	Cái
	Hungari
	431.258.650
	 

	3
	Kích thuỷ lực 250tấn
	Cái
	Nhật
	45.239.095
	20.357.590

	4
	Máy tiện 630
	Cái
	TQ
	211.009.523
	152.981.894

	5
	Máy bào B365
	Cái
	TQ
	69.019.047
	31.058.586

	6
	Máy khoan cần K525
	Cái
	TQ
	38.503.761
	3.208.644

	7
	Máy dằn tạo mẫu xi măng
	Cái
	Nhật
	18.000.000
	1.700.000

	8
	Máy trộn mẫu xi măng
	Cái
	Nhật
	22.000.000
	2.099.989

	9
	Máy đào SUMITOMO
	Cái
	Nhật
	1.173.820.429
	304.867.245

	10
	Máy ủi DZ 171  B170M (SS3)
	Cái
	Nga
	483.809.523
	120.952.279

	11
	Máy xúc lật KAWASAKI (SS3)
	Cái
	Nhật
	1.066.807.361
	391.162.693

	12
	Máy xúc lật TO 18 (SS3A)
	Cái
	Nhật
	650.000.000
	216.666.677

	13
	Máy cày
	Cái
	TQ
	35.400.000
	14.750.003

	14
	Cần trục Palăng 
	Cái
	TQ
	10.761.905
	448.406

	15
	Máy đào bánh xích EO 4224
	Cái
	Nga
	270.324.000
	 

	16
	Dây chuyền hút cát
	Cái
	VN
	580.981.758
	406.865.301

	17
	Dây chuyền sản xuất xi măng
	Cái
	TQ
	60.869.650.006
	365.139.079

	III
	Ph​ương tiện vận tải truyền dẫn
	 
	 
	22.736.839.100
	3.290.575.869

	1
	Xe ô tô Kpaz 81K 6302
	Cái
	Nga
	34.315.000
	0

	2
	Xe ô tô Kamaz 81K 8462
	Cái
	Nga
	417.770.357
	179.896.670

	3
	Xe ô tô Kamaz 81K 8471
	Cái
	Nga
	417.770.357
	179.896.670

	4
	Xe ô tô Kamaz 81K 8480
	Cái
	Nga
	417.770.357
	179.896.670

	5
	Xe ô tô Kamaz 81K 8516
	Cái
	Nga
	417.770.357
	179.896.670

	6
	Xe ô tô Kamaz 81K 8507
	Cái
	Nga
	417.770.357
	179.896.670

	7
	Xe ô tô Kamaz 81K 8525
	Cái
	Nga
	417.770.357
	179.896.670

	8
	Xe ô tô Kamaz 81K 8543
	Cái
	Nga
	417.770.357
	179.896.670

	9
	Xe ô tô Kamaz 81K 8561
	Cái
	Nga
	417.770.357
	179.896.670

	10
	Xe ô tô HUYNDAI 81K 7983
	Cái
	HanQuốc
	709.607.177
	94.615.938

	11
	Xe ô tô HUYNDAI 81K 7984
	Cái
	HanQuốc
	709.607.177
	94.615.938

	12
	Xe ô tô HUYNDAI 81K 7985
	Cái
	HanQuốc
	709.607.176
	94.615.938

	13
	Xe ô tô ISUZU 81K 8906
	Cái
	Nhật
	388.163.960
	0

	14
	Xe ô tô ISUZU 81K 8933
	Cái
	Nhật
	388.163.960
	0

	15
	Xe ô tô ISUZU 81K 9365
	Cái
	Nhật
	350.132.540
	151.078.654

	16
	Xe ô tô ISUZU 81K 9366
	Cái
	Nhật
	350.132.541
	151.078.654

	17
	Xe ô tô MAZ 81K 5610
	Cái
	Nga
	267.667.888
	0

	18
	Xe ô tô MITSUBISHI 81K 7982
	Cái
	Nhật
	374.075.586
	56.111.217

	19
	Xe ô tô MITSUBISHI 81K 9405
	Cái
	Nhật
	620.880.016
	248.352.016

	20
	Xe ôtô Ford Ranger 81K 1366
	Cái
	Mỹ
	456.640.236
	266.373.461

	21
	Xe ôtô Ford Ranger 81K 0953
	Cái
	Mỹ
	457.019.818
	297.062.881

	23
	Xe ô tô DAMCO 81K 9287
	Cái
	TQ
	133.333.333
	113.333.335

	24
	Xe ô tô DAMCO 81K 9287
	Cái
	TQ
	133.333.333
	113.333.335

	25
	Xe Kamaz 81K 8513
	Cái
	Nga
	328.344.000
	3.268.794

	26
	Xe Kamaz 81K 8275
	Cái
	Nga
	432.572.120
	7.644.968

	27
	Xe Kamaz 81K 8278
	Cái
	Nga
	432.572.120
	7.644.968

	28
	Xe Kamaz 81K 8420
	Cái
	Nga
	432.572.120
	7.644.968

	29
	Xe Kamaz 81K 8426
	Cái
	Nga
	432.572.120
	7.644.968


(Nguồn: Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà Yaly)
8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Đại hội cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề xuất của Hội đồng Quản trị, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và phương hướng hoạt động kinh doanh của những năm tiếp theo.

	Chỉ tiêu
	năm 2006
	năm 2007
	năm 2008

	
	Triệu đồng
	% Tăng, giảm
	Triệu đồng
	% Tăng, giảm
	Triệu đồng
	% Tăng, giảm

	1. Tổng doanh thu
	255.631
	-19,03%
	346.917
	35,7%
	352.000
	1,5%

	2. Lợi nhuận sau thuế
	5.328
	0,19%
	7.123
	33,7%
	7.573
	6,3%

	3. Tỷ suất LNST/DT
	2%
	
	1,85%
	
	1,99%
	

	4. Tỷ suất LNST/VCSH
	17,8%
	
	22,6%
	25,7%
	24,7%
	

	5. Tỷ lệ cổ tức
	 15% 
	
	 17% 
	
	 17% 
	


(Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly)
9. các căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận  

9.1. Triển vọng phát triển ngành

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp sản xuất xi măng tại Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Thị trường sản xuất xi măng hiện nay ở Việt Nam có sự tham gia của các công ty xi măng liên doanh, xi măng lò đứng và các cơ sở nghiền. Theo ước tính, tổng công suất thiết kế của các nhà máy hiện có đang huy động hiện nay (kể cả trạm nghiền) là 21,96 triệu tấn xi măng, gồm có khoảng 18 triệu tấn xi măng được sản xuất từ nguồn Clinker trong nước (ứng với 14,41 triệu tấn clinker). Trong đó, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là 7,16 triệu tấn (chiếm 49,6%), các công ty xi măng liên doanh là 4,74 triệu tấn (chiếm 32,9%), các cơ sở xi măng lò đứng là 2,5 triệu tấn (chiếm 17,5%).
Mặc dù sản lượng sản xuất xi măng của nước ta hàng năm tăng trưởng, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ xi măng trong ngành xây dựng. Sản lượng clinker của các lò nung trong nước đã huy động ở mức cao, song vẫn có sự thiếu hụt so với nhu cầu tiêu dùng xi măng. Hiện tại, Nhà nước đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các dự án mới, mở rộng năng lực sản xuất của các nhà máy xi măng để chủ động kịp thời đảm bảo nhu cầu xi măng trong nước giai đoạn 2005 - 2010, hạn chế nguồn clinker nhập khẩu.

Giai đoạn 2000 - 2010, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt khoảng 7% - 7,5%, trong đó ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 10% - 11%, do đó, nhu cầu xi măng của thị trường Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 là rất lớn. Dự kiến tốc độ tăng về nhu cầu sử dụng xi măng từ 10 - 15%/năm. 

Bên cạnh nhu cầu về xi măng, nhu cầu về các nguyên vật liệu, vật tư khác như sắt thép, cát trong ngành xây lắp và xăng dầu trong các ngành sản xuất khác cũng ngày càng gia tăng, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh thương mại các hàng hoá này.
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Như vậy, giai đoạn từ 2006 - 2010, nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước cao hơn sản lượng sản xuất của các nhà máy. Có thể nói, thị trường xi măng trong nước trong thời gian tới còn rất tiềm năng.

9.2. Vị thế của Công ty trong ngành

Kinh tế khu vực Miền Trung Tây Nguyên trong những năm qua cũng có những bước phát triển đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 10% năm. Trong 5 năm qua, tốc độ huy động vốn đầu tư cho các tỉnh Tây Nguyên đạt 40.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 5 triệu đồng/năm1. Theo định hướng phát triển kinh tế xã hội Miền Trung Tây Nguyên giai đoạn 2006 đến 2010 do Chính phủ đề ra, tốc độc tăng trưởng mục tiêu gấp khoảng 1,22 lần so với cả nước, từ 2010 đến 2020 đối với khu vực Miền Trung đạt khoảng 1,25 lần tốc độ tăng trưởng bình quân toàn quốc, tăng tỷ lệ đóng góp của vùng trong GDP  của cả nước từ 5% hiện nay lên khoảng 5,5% vào năm 2010 và 6,5%3 vào năm 2020. 

1 Nguồn: Báo điện tử Việt Nam net

2  Nguồn: Thời báo điện tử Bưu điện Việt Nam

3 Nguồn: Báo điện tử Việt  Nam net 

Nằm trong khu vực kinh tế được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, với mảng hoạt động kinh doanh chính là sản xuất xi măng, cung cấp vật tư nguyên vật liệu xây dựng cho các đơn vị xây lắp, Công ty có rất nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm thị trườneg đầu ra. 

Khách hàng của Công ty 90% là các đơn vị xây lắp trong Tổng Công ty Sông Đà, những đơn vị thi công các dự án mà Tổng Công ty Điện lực làm chủ đầu tư nên rất ổn định và có uy tín.

Hiện nay, Công ty đang được trang bị dây chuyền sản được đầu tư dây chuyền sản xuất xi măng với công nghệ đồng bộ, hiện đại, công suất 82.000 tấn xi măng/năm. Sản lượng xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xi măng đối với hoạt động xây lắp của các đơn vị trên địa bàn, đặc biệt là các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty Sông Đà. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty trải khắp 4 tỉnh Tây Nguyên là Kontum, Gia Lai, Đắc Lắc và Đắc Nông. 

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xi măng ngày càng lớn, Công ty đã lắp đặt thêm 1 dây chuyền nghiền clanke theo công nghệ lo quay với công suất 100.000 tấn/năm. Dây chuyền này đã tiến hành chạy thử đầu Quý IV năm 2006.
9.3. Một số giải pháp thực hiện định hướng 2006 - 2008 của Công ty:

a. Về tổ chức:

· Sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, năng động phù hợp với yêu cầu của sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ.
· Đào tạo và đào tạo lại nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, công nhân lao động có tay nghề cao.
b. Về đầu tư, đổi mới công nghệ:

· Đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc hiện có đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn mới.
· Nâng cao chất lượng sản phẩm để đảm bảo khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loạin trên thị trường.
c. Xây dựng các mục tiêu trong sản xuất 

Tiếp tục duy trì và vận hành ổn định thiết bị sản xuất, đảm bảo khai thác tối đa công suất thiết kế, chuẩn bị đưa dây chuyền mới vào vận hành để mở rộng qui mô sản xuất.

d. Biện pháp về kinh tế - tài chính:

· Xác định chính xác nhu cầu của thị trường nhằm xây dựng giá tiêu thụ phù hợp, đảm bảo được lợi ích của khách hàng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
Bảng tổng hợp giá trị sản lượng từ năm 2006 - 2008
Đơn vị: Triệu đồng

	tt
	các chỉ tiêu
	năm 2006
	năm 2007
	năm 2008

	 
	Tổng giá trị sản l​ượng
	265.152
	385.202
	379.846

	I
	Xây lắp
	4.800
	10.000
	12.000

	II
	Sản xuất công nghiệp
	104.966
	166.220
	166.220

	 
	Sản xuất xi măng bao
	62.466
	64.620
	64.620

	 
	Sản xuất xi măng lò quay từ klinker nhập ngoài 
	41.500
	83.000
	83.000

	 
	Sản xuất Puzơlan
	 
	18.600
	18.600

	 
	Phân vi sinh
	1.000
	 
	 

	III
	SP & bán SP phục vụ XL
	9.172
	11.613
	12.130

	1
	Khai thác cát
	6.572
	7.013
	7.530

	2
	SCL thiết bị, XM và công việc khác
	2.600
	4.600
	4.600

	IV
	Kinh doanh vật tư​, vận tải
	146.214
	197.369
	189.496

	1
	Kinh doanh vật t​ư 
	115.479
	152.684
	141.306

	*
	Tại Công trình thuỷ điện Sê san 3
	1.749
	 
	 

	*
	Tại Công trình thuỷ điện  Sê san 3A
	676
	 
	 

	*
	Tại Công trình thuỷ điện Plêikroong
	11.794
	 
	 

	*
	Tại Công trình thuỷ điện Sê San 4
	72.915
	53.547
	5.388

	*
	Tại Công trình thuỷ điện Ankhê - kanak
	6.878
	8.253
	 

	*
	Tại Công trình thuỷ điện  Sekman 3
	19.300
	42.669
	34.144

	*
	Tại Công trình thuỷ điện Sekman 1
	 
	30.880
	68.271

	*
	Kinh doanh xăng dầu bán ngoài
	1.167,5
	2.335,0
	3.502,5

	*
	Các công trình khác 
	1.000
	15.000
	30.000

	2
	Kinh doanh vận tải
	30.734,5
	44.685,0
	48.190,0


Một số Hợp đồng cung cấp vật tư, xi măng Công ty đã ký kết trong năm 2006











       Đơn vị: Tỷ đồng

	STT
	Số hợp đồng
	Tên đối tác
	Giá trị 

	I
	Các hợp đồng cung cấp vật t​ư
	 
	 

	1
	03 CT/KTKH
	Công ty Cổ phần Sông Đà 3
	59,4

	2
	04 CT/KTKH
	Công ty Cổ phần Sông Đà 4
	59,45

	3
	12 CT/KTKH
	Công ty Cổ phần Sông Đà 901
	5,32

	4
	151 CT/KTKH
	Công ty Cổ phần Sông Đà 6
	6,32

	II
	Các hợp đồng tiêu thụ xi măng
	 
	 

	1
	146 CT/KTKH
	Công ty Cổ phần đầu tư​ XD & KD Nhà Đắc Lắc
	1,28

	2
	20 CT/KTKH
	Công ty Cổ phần công trình Việt Nguyên
	2,64

	3
	27 CT/KTKH
	Công ty TNHH XD cầu đư​ờng Hoàng Nam
	1,08

	4
	53 CT/KTKH
	Công ty TNHH C​ường Thịnh
	0,33

	5
	59 CT/KTKH
	Công ty CP thi công cơ giới Đồng Tâm
	0,34

	6
	79 CT/KTKH
	Công ty TNHH Thạch Long
	0,37

	7
	88 CT/KTKH
	Công ty TNHH XD Hoàng Long
	0,33

	8
	106 CT/KTKH
	Công ty TNHH N & S
	1,40

	9
	45 CT/KTKH
	Công ty 711-TCT 15 Bộ quốc phòng
	0,89

	10
	47 CT/KTKH
	Công ty TNHH Bình Nguyên
	0,25


(Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly)
10. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận

Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty TNHH Chứng khoán ACB đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly.

Chúng tôi cho rằng mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty là hoàn toàn có thể thực hiện được vì các lý do sau:

· Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng đầu tư cho lĩnh vực xây dựng, công nghiệp là lớn nhất so với các lĩnh vực khác. Tốc độ tăng GDP của nhóm ngành công nghiệp cũng luôn cao hơn so với các ngành khác.
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· Thị trường tiêu thụ xi măng hàng năm của Việt Nam tăng trung bình từ 15-17%/ năm. Theo chiến lược phát triển điện lực quốc gia từ nay đến năm 2020 Nhà nước sẽ xây dựng tại Miền Trung Tây Nguyên 33 nhà máy thủy điện lớn nhỏ các loại, tạo ra một thị trường đầu ra lớn cho doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu xây dựng, đặc biệt là xi măng trên địa bàn.

· Tổng công ty Sông Đà là đơn vị chủ đạo trong thi công các công trình thủy điện lớn của đất nước. Vì vậy Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly sẽ được hưởng những lợi thế to lớn nêu trên từ Công ty mẹ và Tổng công ty, tạo nguồn công việc ổn định cho Công ty trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.

· Trong giai đoạn 2006 - 2010, Công ty định hướng sẽ đầu tư nâng cao năng lực máy móc, thiết bị thi công và thực hiện đầu tư xây dựng nhà xưởng, mở rộng sản xuất. Những nguồn thu này đóng góp  không nhỏ vào doanh thu của doanh nghiệp trong giai đoạn 2006 - 2010.

· Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Công ty thời kỳ 2004 - 2006 bình quân gần 20%, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm do công ty xây dựng cho thời kỳ 2006 đến 2008 duy trì theo mức doanh thu của năm 2006 là thận trọng và đảm bảo tính khả thi cao.

· Cũng tương tự như vậy, kế hoạch lợi nhuận các năm 2006 đến 2008 không biến động nhiều vì công ty dự tính lợi nhuận hàng năm theo một tỷ lệ hợp lý trên doanh thu, bằng phương pháp thống kê kinh nghiệm của những năm trước có tính đến những nhân tố ảnh hưởng trong tương lai.    
· Nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty, thì kế hoạch lợi nhuận và cổ tức mà công ty đưa ra là có tính khả thi và có thể đảm bảo thực hiện. 

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở các thông tin do đơn vị cung cấp và thu thập có chọn lọc,  dựa trên những lý thuyết về tài chính và chứng khoán mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo
11. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký
Không có
12. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký
Không có
iv. Cổ phiếu ĐĂNG Ký
1. Loại cổ phiếu
Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá
10.000 đồng

3. Tổng số chứng khoán
1.500.000 Cổ phần


4. Phương pháp tính giá
Giá trị sổ sách Công ty:
Tại thời điểm 31/12/2005 (Mệnh giá 10.000 đồng/ Cổ phần):


Giá trị sổ sách = 









       =  

Tại thời điểm  30/9/2006 (Mệnh giá 10.000 đồng/ Cổ phần):



Giá trị sổ sách = 









       =  
5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Công ty hiện chưa có cổ đông nước ngoài nào sở hữu cổ phiếu. Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài. 

Sau khi đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam, trong đó qui định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức phát hành

6. Các loại thuế có liên quan

Thông tư 89/2002/TT- BTC ngày 24/10/2002 quy định Công ty thành lập mới được miễn 100% thuế TNDN trong 2 năm đầu kể từ khi thành lập là năm 2003, năm 2004; giảm 50% trong 5 năm tiếp theo từ năm 2005 - 2009.

Theo Danh mục C ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003, Công ty xác định thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá có số lao động lớn hơn 100 và thành lập tại địa bàn đặc biệt khó khăn là 15% trong vòng 12 năm kể từ khi thành lập. 
Theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Các Công ty này sẽ được hưởng ưu đãi thuế như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định hiện hành.

Theo Công văn số 5248/TC-CST Bộ tài chính ngày 29/4/2005 về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội, Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly sẽ được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi được chấp thuận việc đăng ký giao dịch. Trong trường hợp công ty đang được hưởng thuế TNDN thì ưu đãi này được bắt đầu tính từ khi kết thúc những ưu đãi hiện doanh nghiệp đang được hưởng. Vậy 2 năm tiếp theo Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp là  năm 2010 và năm 2011.
Thuế suất thuế TNDN của Công ty từ năm 2012 - 2014 là 15%.

	STT
	Giai đoạn nộp thuế
	Mức thuế suất TNDN

(% LN/năm)
	Mức thuế được ưu đãi

(%/năm)
	Mức thuế TNDN thực tế phải nộp

(%/năm)

	1
	2003 - 2004
	15%
	100%
	0%

	2
	2005 - 2011
	15%
	50%
	7,5%

	3
	2012 - 2014
	15%
	0%
	15%


Các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo các Luật thuế của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện hành.
V. CáC Đối TáC LiÊN QUAN Tới ViệC ĐĂNG Ký
1. Tổ chức tư vấn

Công ty TNHH Chứng khoán ACB- Chi nhánh Hà Nội

Trụ sở:

            95 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 9 429 396                      
Fax:


(84-4) 9 429 408
Email:


acbshn@hn.vnn.vn

Website:

www.acbs.com.vn

2. Tổ chức kiểm toán

 
Công ty Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán - AASC

Trụ sở chính: 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội

Điện thoại: 8.241990 - 8.241991 
Fax : 84.4.8.253973

Vi. Các nhân tố rủi ro

1. Rủi ro về kinh tế
Việt Nam đang thực hiện các cam kết để hội nhập nền kinh tế quốc tế và khu vực. Các khu vực tự do thương mại sẽ xóa bỏ hàng rào thuế quan, tiến tới sẽ giảm dần và xóa bỏ sự bảo hộ của Nhà nước đối với một số lĩnh lực chủ đạo trong đó có xi măng.

Trong quá trình ra nhập WTO và các khu mậu dịch tự do thương mại ASEAN đã yêu cầu Việt Nam phải cải cách hành chính, chuyển đổi các mô hình kinh tế với phần lớn các doanh nghiệp thuộc sở hữu phần vốn nhà nước dần chuyển sang doanh nghiệp đa sở hữu để thu hút vốn, lành mạnh hóa tài chính và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy trong thời gian tới chắc chắn có nhiều cơ chế chính sách của nhà nước sẽ thay đổi, bổ sung. Đồng thời sẽ đồng lọat chuyển đối mô hình các doanh nghiệp từ Tổng công ty sang Tập đoàn, công ty mẹ, công ty con, các công ty độc lập. Mục tiêu của Công ty là tập trung mở rộng quy mô, mở rộng thị phần và thị trường tiêu thụ. Sản phẩm của Công ty được tiêu thụ bởi các công trình xây dựng công nghiệp, xây dựng cao ốc, nhà ở, các công trình rọng điểm quốc gia. Do vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến việc gia tăng sử dụng xi măng trong ngành công nghiệp - xây dựng. 

Những năm trở lại đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định: năm 2002 đạt 7,1%; năm 2003 là 7,23%; năm 2004 đạt 7,7 % và năm 2005 đạt 8,4%. Các chuyên gia phân tích đều cho rằng, trong các năm tới, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam duy trì ở mức 7- 8%/năm là hoàn toàn khả thi. Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của ngành sản xuất xi măng Việt Nam. 

2. Rủi ro về luật pháp

Hiện tại hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp. Nếu được cấp phép giao dịch tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hoạt động của công ty sẽ tuân thủ theo sự điều chỉnh của Nghị định và các Quy định về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán. Từ đầu 2007, nếu được giao dịch tại trung tâm giao dịch  chứng khoán Hà Nội, hoạt động của doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh bởi luật chứng khoán. Nhìn chung trong thời gian tới rủi ro luật pháp đối với doanh nghiệp là không cao do luật chứng khoán ra đời sẽ có tính ổn định, nhất quán cao hơn các Nghị định và Quy định từ trước đến nay hiện vẫn đang áp dụng.

3. Rủi ro biến động nguồn nguyên vật liệu

Trong những năm tới nguồn than của Công ty có khả năng bị thiếu hụt do khả năng cung cấp  và giá cả sẽ biến động lớn, do ngành than nhiều lần yêu cầu tăng giá, nguồn cung cấp than sẽ cạn kiện dần. Ngoài ra, giá nhập khẩu thạch cao, clinker liên tục tăng, cộng với khó khăn về vận tải và cước phí tăng cao. Việc tăng giá và không ổn định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sản xuất và sẽ làm giảm Doanh thu của công ty. Tuy nhiên trong các năm  qua, Công ty luôn xây dựng được kênh cung cấp nguyên vật liệu ổn định và có nhiều bạn hàng làm ăn lâu năm cho nên rủi ro về biến động nguồn nguyên liệu sẽ không tác động nhiều đến Công ty cổ phần trong những năm tới.

4. Rủi ro đặc thù
Trong những năm tới nguồn than của Công ty có khả năng bị thiếu hụt do khả năng cung cấp  và giá cả sẽ biến động lớn, do ngành than nhiều lần yêu cầu tăng giá, nguồn cung cấp than sẽ cạn kiện dần. Ngoài ra, giá nhập khẩu thạch cao, clinker liên tục tăng, cộng với khó khăn về vận tải và cước phí tăng cao. Việc tăng giá và không ổn định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sản xuất và sẽ làm giảm Doanh thu của công ty. Tuy nhiên trong các năm  qua, Công ty luôn xây dựng được kênh cung cấp nguyên vật liệu ổn định và có nhiều bạn hàng làm ăn lâu năm cho nên rủi ro về biến động nguồn nguyên liệu sẽ không tác động nhiều đến Công ty cổ phần trong những năm tới.

5. Rủi ro khác

Rủi ro lãi suất

Như đã phân tích, tỷ trọng các khoản nợ phải trả chiếm phần lớn trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính lớn sẽ làm ra tăng chi phí lãi vay trong hoạt động của Công ty. Tình hình biến động lãi suất trong nền kinh tế thời gian vừa quan cho thấy lãi suất vẫn đang có chiều hướng tăng, mặc dù vẫn chịu sự kiểm soát vĩ mô của ngân hàng Nhà nước. Lãi suất tăng làm tăng chi phí và giảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, để hạn chế những rủi ro này, Công ty nên tìm cách tái cấu trúc nguồn vốn theo hướng tăng dần tỷ trọng vốn chủ sở hữu, sau khi tham gia thị trường chứng khoán, Công ty sẽ có những thuận lợi rất lớn để thực hiện được mục tiêu này thông qua việc huy động vốn từ công chúng đầu tư.
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Rủi ro tỷ giá hối đoái

Các máy móc, thiết bị của Công ty chủ yếu được nhập khẩu, các giao dịch nhập khẩu thường phải thanh toán bằng ngoại tệ, sự ổn định tỷ giá giữa đồng nội tệ so với các loại ngoại tệ sẽ ảnh hưởng đến giá trị những tài sản mà công ty phải nhập khẩu từ nước ngoài. Để hạn chế rủi ro này, công ty đã tiến hành mua bảo hiểm rủi ro tỷ giá mỗi khi có các giao dịch nhập khẩu máy móc thiết bị với các đối tác nước ngoài, dự báo biến động tỷ giá, và lên kế hoạch dự trữ ngoại tệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
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Vii. Phụ lục

1. Phụ lục I: 
Điều lệ Công ty.

2. Phụ lục II: 
Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
4. Phụ lục III: 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu.

5. Phụ lục IV: 
Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly.

6. Phụ lục V: 
Báo cáo tài chính năm 2005 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2006. 
Đại diện tổ chức xin đăng ký giao dịch

Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà Yaly

	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Hoàng Văn Nghiệp
	Tổng Giám đốc
Phạm Văn Dung

	Trưởng Ban Kiểm Soát

Phạm Xuân Toán
	Kế toán trưởng

Nguyễn Hải Sơn


Đại diện tổ chức tư vấn


	Công ty tnhh chứng khoán acb

Giám đốc chi nhánh hà nội

Phạm Tuấn Long
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